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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THUỘC CHỦ ĐỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ (ĐỀ MỤC SỐ 7 THUỘC CHỦ ĐỀ SỐ 19)

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Pháp lệnh Pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục;
Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Sở hữu trí tuệ thuộc Chủ đề Khoa học, công nghệ (Đề mục số 7 thuộc Chủ đề số 19).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục KTrVBQPPL (Bộ TP);
- Cổng TTĐT Bộ (để đăng tải);
- Lưu: VT, SHTT, PC.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Bùi Thế Duy


 

KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THUỘC CHỦ ĐỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
(ĐỀ MỤC SỐ 7 THUỘC CHỦ ĐỀ SỐ 19)
(Kèm theo Quyết định số 1070/QĐ-BKHCN ngày 27/05/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
Thực hiện Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Sở hữu trí tuệ thuộc Chủ đề Khoa học, công nghệ (Đề mục số 7 thuộc Chủ đề số 19), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Bảo đảm việc tổ chức triển khai thực hiện pháp điển Đề mục Sở hữu trí tuệ hiệu quả, đúng quy định.

2. Xác định các công việc cụ thể cần tiến hành, thời hạn hoàn thành và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng Đề mục Sở hữu trí tuệ.

II. NỘI DUNG
1. Thực hiện pháp điển
a) Văn bản thuộc nội dung của Đề mục, văn bản có nội dung liên quan và cơ quan, đơn vị thực hiện pháp điển

	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan thực hiện pháp điển
	Đơn vị được giao thực hiện pháp điển
	Thời hạn hoàn thành

	Văn bản thuộc nội dung của Đề mục
	Văn bản thuộc nội dung của Đề mục
	Văn bản thuộc nội dung của Đề mục
	Văn bản thuộc nội dung của Đề mục
	Văn bản thuộc nội dung của Đề mục

	1.
	Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Cục Sở hữu trí tuệ
	Quý II/2024

	2.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Cục Sở hữu trí tuệ
	Quý II/2024

	3.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14 ngày 14/6/2019
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Cục Sở hữu trí tuệ
	Quý II/2024

	4.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 07/2022/QH15 ngày 16/6/2022
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Cục Sở hữu trí tuệ
	Quý II/2024

	5.
	Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	 
	Quý III/2024

	6.
	Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Cục Sở hữu trí tuệ
	Quý III/2024

	7.
	Nghị định số 79/2023/NĐ-CP ngày 15/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	Quý III/2024

	8.
	Quyết định số 06/2017/QĐ-TTg ngày 20/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Cục Sở hữu trí tuệ
	Quý III/2024

	9.
	Thông tư số 08/2006/TT-BKHCN ngày 04/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về dịch vụ sở hữu trí tuệ
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Cục Sở hữu trí tuệ
	Quý III/2024

	10.
	Thông tư số 08/2023/TT-BVHTTDL ngày 02/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
	Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch
	 
	Quý IV/2024

	11.
	Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Cục Sở hữu trí tuệ
	Quý IV/2024

	Văn bản có nội dung liên quan
	Văn bản có nội dung liên quan
	Văn bản có nội dung liên quan
	Văn bản có nội dung liên quan
	Văn bản có nội dung liên quan

	1.
	Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015
	Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015
	Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015
	Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015

	2.
	Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015
	Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015
	Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015
	Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015

	3.
	Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015
	Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015
	Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015
	Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015

	4.
	Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006
	Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006
	Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006
	Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006

	5.
	Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 ngày 17/6/2010
	Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 ngày 17/6/2010
	Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 ngày 17/6/2010
	Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 ngày 17/6/2010

	6.
	Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020
	Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020
	Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020
	Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020

	7.
	Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012
	Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012
	Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012
	Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012

	8.
	Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2020/QH14 ngày 10/6/2020
	Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2020/QH14 ngày 10/6/2020
	Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2020/QH14 ngày 10/6/2020
	Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2020/QH14 ngày 10/6/2020

	9.
	Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013
	Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013
	Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013
	Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013

	10.
	Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014
	Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014
	Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014
	Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

	11.
	Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014
	Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014
	Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014
	Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014

	12.
	Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015
	Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015
	Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015
	Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015

	13.
	Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017
	Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017
	Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017
	Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017

	14.
	Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018
	Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018
	Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018
	Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018

	15.
	Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018
	Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018
	Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018
	Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018

	16.
	Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019
	Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019
	Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019
	Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019

	17.
	Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019
	Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019
	Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019
	Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019

	18.
	Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020
	Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020
	Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020
	Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020

	19.
	Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 ngày 15/6/2022
	Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 ngày 15/6/2022
	Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 ngày 15/6/2022
	Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 ngày 15/6/2022

	20.
	Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023
	Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023
	Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023
	Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023

	21.
	Nghị quyết 08/2021/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 26/11/2021 giải thích khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự
	Nghị quyết 08/2021/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 26/11/2021 giải thích khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự
	Nghị quyết 08/2021/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 26/11/2021 giải thích khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự
	Nghị quyết 08/2021/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 26/11/2021 giải thích khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự

	22.
	Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao
	Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao
	Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao
	Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao

	23.
	Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
	Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
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	Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/3/2020
	Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/3/2020

	43.
	Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
	Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
	Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
	Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

	44.
	Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
	Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
	Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
	Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

	45.
	Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 08/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
	Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 08/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
	Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 08/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
	Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 08/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

	46.
	Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp
	Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp
	Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp
	Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

	47.
	Thông tư số 211/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả
	Thông tư số 211/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả
	Thông tư số 211/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả
	Thông tư số 211/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả

	48.
	Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí và lệ phí sở hữu công nghiệp
	Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí và lệ phí sở hữu công nghiệp
	Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí và lệ phí sở hữu công nghiệp
	Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí và lệ phí sở hữu công nghiệp

	49.
	Thông tư 02/2019/TT-BVHTTDL ngày 05/72019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan
	Thông tư 02/2019/TT-BVHTTDL ngày 05/72019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan
	Thông tư 02/2019/TT-BVHTTDL ngày 05/72019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan
	Thông tư 02/2019/TT-BVHTTDL ngày 05/72019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan

	50.
	Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
	Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
	Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
	Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

	51.
	Thông tư số 03/2022/TT-BKHCN ngày 20/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ
	Thông tư số 03/2022/TT-BKHCN ngày 20/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ
	Thông tư số 03/2022/TT-BKHCN ngày 20/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ
	Thông tư số 03/2022/TT-BKHCN ngày 20/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ


b) Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm:

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thu thập đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện pháp điển theo quy định

- Tổng hợp kết quả pháp điển thuộc thẩm quyền của các bộ liên quan.

2. Kiểm tra kết quả pháp điển
Vụ Pháp chế thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Vụ Pháp chế) thực hiện kiểm tra kết quả pháp điển theo quy định. Thời gian hoàn thành: Quý IV/2024.

3. Tổng hợp, xây dựng Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định
- Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, xây dựng Hồ sơ kết quả pháp điển gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2024.

4. Hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển
Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định, Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển theo quy định.

5. Kinh phí thực hiện: Cơ quan, đơn vị tại Mục II.1 Kế hoạch này bố trí kinh phí triển khai thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan, đơn vị mình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cục Sở hữu trí tuệ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nội dung theo Kế hoạch; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch.

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ bảo đảm thực hiện tốt Kế hoạch này.

2. Cơ quan thực hiện pháp điển theo Mục II.1 nêu trên có trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc kịp thời trao đổi với Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Sở hữu trí tuệ hoặc Vụ Pháp chế) để tháo gỡ, thống nhất xử lý./.

